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CHỈ SỐ CÁ NHÂN 
THEO NGUYÊN LÝ 
SỐ HỌC PYTAGO
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SỐ HỌC PYTAGO (PYTHAGORAS)

Mỗi con số đều có 1 tần số rung năng lượng

0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9

Nghiên cứu ý nghĩa, biểu tượng của các con
số và những ảnh hưởng của nó đối với đời
sống con người.
Khám phá tri thức, tính kết nối giữa những
con số với con người, sự kiện trên thế giới và
cuộc sống đời thường nói chung.
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NGUỒN GỐC

• Chỉ số cá nhân - nhân số học (numerology) là một môn khoa học nghiên cứu

về sự tự khám phá bản thân (Self-Discovery)

• Pytago một nhà thần học, triết gia xuất chúng, "cha đẻ của số học"

• Pytago và các học trò của ông tin rằng mọi sự vật đều liên hệ đến toán học, và

mọi sự việc đều có thể tiên đoán trước qua các chu kỳ.

• Trường phái Pytago có ảnh hưởng sâu đậm các nhà triết học lừng danh thế

giới như Aristotle, Plato…
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LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI

Biết rõ hơn TÔI LÀ AI

Cách thức để thấu hiểu và cải thiện cuộc sống tốt 

đẹp hơn (hòa hợp với mọi người xung quanh hơn, 
cảm xúc tố hơn, tinh thần và cả tài chính tốt hơn, duy 
trì cuộc sống khỏe mạnh và sống một đời sống đầy 

yêu thương...)
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TẦM NHÌN SỨ MỆNH

KHÁT VỌNG

NHÂN CÁCH

TRẦN BẢO MINH
17/02/2010

TÍNH CÁCH, ĐẶC ĐIỂM
• Có tính thực tế và bảo thủ. 

• Không thích sự thay đổi nhưng cũng 

không thích cuộc sống đơn điệu. 

• Đạt được thành công sau này trong 

cuộc sống nếu làm việc chăm chỉ.

• Cẩn thận với sự bất cẩn và cái nhìn 

hạn hẹp về cuộc sống

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Thích hợp nhất với các công việc 
hay nghề nghiệp ít bị kiểm soát bởi 
người khác.

• Nghề nghiệp phù hợp: giám đốc 
điều hành, quản lý; kế toán, kiểm 
toán viên, biên tập viên, khảo sát và 
phân tích; chuyên gia tài chính ngân 
hàng; nhà xây dựng, kỹ sư, kiến trúc 
sư, quy hoạch; thực thi pháp luật, tài 
sản, chuyên gia bất động sản.

Khả năng lãnh đạo

Giao tiếp, kết nối

Sáng tạo, nghệ thuật

Ổn định, cần cù

Hòa đồng, sáng tạo

Nhân văn, gắn bó gia đình

Trí tuệ, sáng suốt

Sức mạnh, quyền lực

Nhân ái, hòa hợp

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

NĂNG LỰC

THÁI ĐỘ (GIÁ TRỊ)

Con số của trí tuệ, tìm tòi 

Tự trọng, bướng bỉnh, cần cù để kiếm 

thu nhập

Độc lập tài chính, công việc ổn định, 

nhà xe đầy đủ; người khác nghe theo

Tìm kiếm đức tin, ý nghĩa cuộc sống

Chăm chỉ, cật lực

Tự chủ, ko thích nhờ sự giúp đỡ
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MẪU PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CÁ NHÂN
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TẦM NHÌN

2
SỨ MỆNH

KHÁT VỌNG

NHÂN CÁCH

HOÀNG THỊ HỒNG UYÊN
18/4/1996

TÍNH CÁCH, ĐẶC ĐIỂM
• Hòa nhã, ngọt ngào, sẵn sàng

giúp đỡ và xã giao khéo léo

• Có óc sáng kiến và tưởng

tượng nhưng có khả năng

nhiều trong công viẹ ̂c người

thừa hành hơn là cấp chỉ huy, 

cộng tác hơn là tranh chấp

• Dễ bị sự chi phối bởi tình cảm

hơn là lý trí, lãng mạn, dễ xúc

cảm, hòa nhã

• Ít đòi hỏi, cam phận thủ

thường, thiếu tinh thần tranh

đấu

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

• Có một khả năng đặc biệt để làm việc dưới

trướng một người lãnh đạo năng động

• Phù hợp nhất làm việc với vai trò trợ lý cá

nhân cho các thành viên quản trị doanh

nghiệp hay các tổ chức, đặc biệt là các

hoạt động giáo dục hay thiện nguyện

• Nghề nghiệp phù hợp: Tư vấn viên, hòa giải 
viên, đàm phán, trị liệu; người chữa bệnh, 
chuyên gia y tế; quản trị viên, thư ký và trợ 
lý; giáo viên, nhà phân tích, kiểm toán viên 
và kế toán viên

NĂNG LỰC

THÁI ĐỘ (GIÁ TRỊ)

Người hòa giải

Độc lập, năng động và phiêu lưu

Chiến thắng

Kết nối mọi người

Dẫn dắt, chỉ dẫn

Cẩn trọng, tỉ mỉ

Khả năng lãnh đạo

Giao tiếp, kết nối

Sáng tạo, nghệ thuật

Ổn định, cần cù

Hòa đồng, sáng tạo

Nhân văn, gắn bó gia đình

Trí tuệ, sáng suốt

Sức mạnh, quyền lực

Nhân ái, hòa hợp

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
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MẪU PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CÁ NHÂN
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Số Giá trị cốt lõi (Thái độ) là
cách bạn phản ứng với
những sự việc trong cuộc
sống.

Số Khát vọng cho các đặc
điểm về tính cách, ưu điểm,
khuyết điểm bên trong con
người bạn. Chỉ có mình bạn
mới có thể thấy được, hiểu
được mà người ngoài khó có
thể biết.

Số Năng lực cốt lõi là cách
bạn thu hút sự chú ý của mọi
người tới đâu, cách mọi
người nhìn nhận về bạn thế
nào khi giao tiếp.

Số Nhân cách là cách bạn
ứng xử, đối đãi với thế giới
xung quanh bạn ra sao. Nó
cũng là con số mô tả cách
mọi người cảm nhận về bạn,
tác động tới bạn.

Số Tầm nhìn (Đường đời)
cho thấy biến cố trong toàn
bộ cuộc đời của bạn từ khi
bạn sinh ra, được đặt tên cho
tới khi bạn từ giã cõi đời này.
Bạn hiểu nó tới đâu, vận
dụng thế nào cho đúng sẽ
quyết định rất nhiều tới hạnh
phúc của bạn về vật chất,
tinh thần, sự nghiệp, hôn
nhân, con cái, gia đình, bạn
bè…

Số Sứ mệnh cho thấy ý
nghĩa cuộc sống của bạn,
những bài học bạn cần phải
trải qua, những kinh nghiệm
bạn cần phải gặt hái được,
kèm theo đó là những cơ hội
thúc đẩy bản thân vươn lên
được số phận tốt đẹp đó.

CÁC CHỈ SỐ CÁ NHÂN QUAN TRỌNG

Sứmệnh Năng
lực cốt lõi

Khá
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Số ĐƯỜNG ĐỜI
và ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
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Viết đầy đủ ngày tháng năm sinh
Ví dụ: 28/07/1965

Cộng số tự nhiên trong ngày sinh: 2 + 8 = 10 => 1 + 0 = 1

Cộng số tự nhiên trong tháng sinh: 0 + 7 = 7

Cộng số tự nhiên trong năm sinh: 1 + 9 + 6 + 5 = 21 => 2 + 1 = 3

Số đường đời: 1 + 7 + 3 = 11
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SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 1 (10, 28, 37, 46, 64)
Đặc điểm
• Thích trở thành nhà lãnh đạo
• Ghét bị người khác chỉ huy
• Can đảm, năng động, sáng tạo
• Ưu tiên cho thành công của cá nhân
• Thích được khen ngợi
Điểm hạn chế: tự cao tự đại, ích kỷ, bộp chộp nóng
nảy.
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp, người quản lý,
người giám sát, giám đốc điều hành và trưởng
nhóm; nhà thiết kế, nhà phát minh, người sáng tạo
và người có ý tưởng; huấn luyện viên cuộc sống;
chuyên gia bất động sản.

1
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 2 (20)
Đặc điểm:
• Khả năng hòa giải những người đang tranh chấp

và họ có thể hợp tác thành công với những người
khác.

• Bao dung, trung thực và chu đáo
• Được người khác tìm đến để xin lời khuyên/trợ

giúp/thông tin.
• Thiếu dũng khí để thực hiện kế hoạch của họ và

thường để lại thế chủ động cho người khác.
• Quan trọng các mối quan hệ, tình bạn và đời sống

tình cảm
Điểm hạnh chế: quá nhượng bộ và nhạy cảm.
Nghề nghiệp: Tư vấn viên, hòa giải viên, nhà đàm
phán và nhà trị liệu; người chữa bệnh, trị liệu, và các
chuyên gia y tế; quản trị viên, thư ký và trợ lý; giáo
viên, nhà phân tích, kiểm toán viên và kế toán viên.

2
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 3 (12, 21, 30)
Đặc điểm:
• Tính cách lạc quan, cởi mở
• Minh mẫn, óc sáng tạo, tưởng tượng
• Hóm hỉnh
• Làm việc tốt hơn khi bị căng thẳng
• Dễ tiếp xúc với những người mới nhưng đôi khi

cũng rất hời hợt
• Ra quyết định nhanh nhưng không phải lúc nào

cũng chính xác
Điểm hạnh chế: ủ rũ, dè dặt; bồn chồn, mất tập trung,
cáu kỉnh, chỉ trích người khác
Nghề nghiệp: Nghệ sĩ, diễn viên, và giải trí; nhà văn,
diễn giả, và giáo viên; nhân viên bán hàng, tiếp viên
hàng không; nhà thiết kế nội thất, nhà trị liệu và đầu
bếp; nhà tạo mẫu tóc, trang điểm và quần áo.

3
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 4 (13, 31, 40)
Đặc điểm:
• Kiên trì và làm việc có hệ thống
• Tính thực tế và bảo thủ
• Không thích sự thay đổi nhưng cũng không thích

cuộc sống đơn điệu
• Thường khỏe mạnh về thể chất, thích những hoạt

động có thể sử dụng thể lực và sự khéo léo
• Biết cách làm việc chăm chỉ
Điểm hạnh chế: cẩn thận với sự bất cẩn và cái nhìn
hạn hẹp về cuộc sống; cẩn thật khi đưa ra quyết định
Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành, quản lý; kế toán,
kiểm toán viên, biên tập viên, khảo sát và phân tích;
chuyên gia tài chính ngân hàng; nhà xây dựng, kỹ sư,
kiến trúc sư, quy hoạch; thực thi pháp luật, tài sản,
chuyên gia bất động sản.

4
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 5 (14, 23, 32, 41)
Đặc điểm:
• Thích ”xê dịch”, phiêu lưu khám phá
• Cởi mở với những ý tưởng mới
• Không thích các quy tắc và không thể bị ép buộc

làm điều gì đó.
Điểm hạnh chế: cần cẩn thận, đừng để khuất phục
trước những ý tưởng đột ngột, tính tình không ổn
định, dễ bị căng thẳng, bồn chồn.
Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng, cố vấn và tư vấn;
quản lý dự án; tổ chức sự kiện, marketing, nhà báo;
điều tra viên, phóng viên, nhà báo và nhà văn; giáo
viên, tư vấn du lịch, tiếp viên hàng không; nhà tạo
mẫu tóc, truyền thông.

5
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 5 (15, 24, 42, 51)
Đặc điểm:
• Có óc thẩm mỹ, nghệ thuật
• Thích giúp đỡ người khác
• Thường thành công trong đời sống tình cảm và

hôn nhân
Điểm hạnh chế: cẩn thận với sự do dự, bồn chồn và
không khoan dung. Cẩn thận với mong muốn quá
mức về sự hoàn hảo.
Nghề nghiệp: Giáo viên, cố vấn và nhà trị liệu; thầy
thuốc, người hành nghề y tế; nhà thiết kế nội thất,
đầu bếp; nhà tạo mẫu tóc, trang điểm hoặc quần áo;
tiếp viên hàng không, nhân viên dịch vụ khách hàng;
chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên cá nhân.

6
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 7 (16, 25, 34, 43, 52, 61)
Đặc điểm:
• Có sự thông thái
• Thích làm việc trí óc
• Hôn nhân có thể phức tạp vì muốn độc lập
• Khó khăn trong thực hiện mục tiêu vật chất ngay

cả khi tiền bạc đến bất ngờ
• Có thể có các tài năng chữa bệnh khác nhau: thể

chất, tình cảm hoặc tinh thần.
Điểm hạnh chế: Cẩn thận với sự bi quan và cộc lốc
quá mức. Cẩn thận với sự cô đơn
Nghề nghiệp: Bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý học, cố vấn,
trị liệu; giáo viên, nhà khoa học, triết gia; điều tra
viên, phóng viên, nhà báo; kỹ thuật viên, kỹ sư, kế
toán, phân tích và chiến lược; tư vấn CNTT, lập trình
viên máy tính; giáo viên thể dục, giáo viên tâm linh.

7
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 8 (17, 26, 35, 53, 62, 71)
Đặc điểm:
• Tính cách mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua trở

ngại.
• Có tham vọng và ham muốn quyền lực và tiền

bạc.
• Có kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.
• Cứng rắn và bền bỉ, nhưng cũng bảo thủ.
Điểm hạnh chế: cẩn thận với việc lạm dụng quyền
lực; hiếu chiến, thiếu kiên nhẫn, nghĩ cao về bản thân
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều
hành, giám sát viên và quản lý; chuyên gia ngân
hàng, tài chính và pháp lý; chuyên gia bất động sản;
quản lý dự án và giám đốc điều hành công ty.

8
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 9 (18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81)
Đặc điểm:
• Duy tâm
• Nhu cầu mạnh mẽ để cống hiến bản thân
• Có trách nhiệm cao
• Có năng lượng tinh thần cao, đối phó tốt với khó

khăn, thử thách
• Luôn muốn làm đẹp cho cuộc sống và yêu thích

sự nhân văn
Điểm hạnh chế: ủy mị, cô đơn, không nhất quán, ảo
tưởng
Nghề nghiệp: Giáo viên, cố vấn, nhà trị liệu; nhân
viên xã hội và chuyên gia y tế; các chính trị gia, nhà
hoạt động, và các nhà môi trường; nhân viên chính
phủ và luật sư; nghệ sĩ, nhà văn, diễn viên, nhạc sĩ,
nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế; tư vấn nhân sự và tuyển
dụng; và huấn luyện viên cá nhân và huấn luyện viên
thể dục.

9
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 11
Đặc điểm:
• Thông minh, có tham vọng
• Có thiên hướng nhìn xa trông rộng
• Nhạy cảm và sáng tạo
Điểm hạnh chế: sự thiếu kiên nhẫn, cẩn thận với
những hiểu lầm
Nghề nghiệp: Tư vấn viên và nhà trị liệu; diễn giả
động lực; diễn viên, nghệ sĩ, giải trí, vận động viên,
nhạc sĩ; chính trị gia, nhân vật công chúng; huấn
luyện viên cá nhân, người thấu thị, người chữa bệnh,
giáo viên tâm linh; chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và
doanh nhân; nhà phát minh và người có tầm nhìn;
nhà sản xuất phim, truyền hình và đạo diễn.

11
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ĐƯỜNG ĐỜI

SỐ ĐƯỜNG ĐỜI 22
Đặc điểm:
• Có tiềm năng hầu như vô giới hạn và thường đạt

được hầu hết những mục đích dường như bất khả
thi

Điểm hạnh chế: không nhận thức được lại chìm vào
cách sống vật vờ, lười biếng, trở thành những người
hầu như vô dụng, lạc lõng giữa đời
Nghề nghiệp: Chủ doanh nghiệp, CEO và các nhà
quản lý; diễn giả , chính trị gia, và các nhà lãnh đạo
tinh thần; nhà phát minh, nhà thiết kế, nhà khoa học
và kỹ sư; bác sĩ và học viên y tế; nhà trị liệu thay thế;
nhà môi trường và nhân vật chúng.

22
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CÁC SỐ ĐƯỜNG ĐỜI

1: Khả năng lãnh đạo, cá tính, xông xáo, tự tin, đi tiên phong, thiếu kiên nhẫn.

2: Khả năng giữ cân bằng, tính đồng đội, dễ tiếp thu, hợp tác, khéo giao thiệp,

kiên nhẫn.

3: Bộc lộ bản thân, cải cách, sáng tạo, giao tiếp, hành động.

4: Tính ổn định, đáng tin cậy, kỷ luật, cống hiến, thận trọng quá mức, cứng đầu.

5: Tiến triển, đi mở đường, cải cách, phiêu lưu, nổi loạn, cơ hội.

6: Hòa hợp, trắc ẩn, phục vụ, nuôi dưỡng, tự cho rằng mình đúng, lo lắng thái quá.

7: Trí tuệ, trực giác, tâm linh, phân tích, đơn độc, kín đáo.

8: Tham vọng, tổ chức, thực tiễn, thành công, ích kỷ, thực dụng.

9: Rộng lượng, đam mê, vị tha, tháo vát, tự đại, yếu đuối.

11: Hư ảo, duy tâm, giảng dạy, nhạy cảm, cầu toàn, cách biệt.

22: Bậc thầy về xây dựng, trung thực, thực tiễn, yên bình, cực đoan, thao túng.
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Đặc điểm tính cách đặc trưng
qua biểu đồ 

ngày tháng năm sinh
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BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

Ý chí
Hành 
động

Kế 
hoạch Kiên trì

Sáng trí

Cân bằng 
cảm xúc

Thể 
chất

Dễ thuyết 
phục

1: Thể hiện cá tính, cái tôi

2: Chìa khóa trực giác, cảm giác

3: Trí nhớ

4: Tỉ mỉ, thực tế

5: Tình yêu thương, tự do biểu đạt

6: Tính sáng tạo

7: Bài học từ những trải nghiệm
“thương đau” ở các khía cạnh cơ
bản: sức khỏe, tình cảm, tiền tài

8: Tăng vài giá trị thực tế và óc sắp
xếp, tổ chức của số 4

9: Tham vọng, hoài bão
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MẪU BIỂU ĐỒ NGÀY SINH

28/07/1965
Hành động

Kiên trì

Cân bằng 
cảm xúc
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Tính số SỨ MỆNH
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N G U Y E N V A N T H A N H

5 7 3 7 5 5 4 1 5 2 8 1 5 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Phụ lục

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH

TÍNH SỐ SỨ MỆNH

Tổng là 66 (3)

3 LÀ SỐ SỨ MỆNH
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Phản ánh đặc tính cốt lõi (tài năng thiên bẩm và các khiếm
khuyết) mà bạn đem đến thế gian này, bao gồm lịch sử cá nhân từ
các kiếp trước của bạn.

Sứ mệnh
(Họ tên đầy đủ)

Nhân
cách

(Phụ
âm

) Khát
vọ

ng
(N

guyê
n

âm
)

Số 1 (1, 10/1, 19/1, 28/1, 37/1): sẽ phát triển rất tốt trên con đường
trở thành một nhà lãnh đạo tài ba.

Số 2 (2, 11, 20/2, 29/2, 38/2): Định mệnh sắp đặt sẽ phát triển
mạnh trên con đường học tập tâm linh hoặc thức tỉnh tâm linh.

Số 3 (3, 12/3, 21/3, 30/3, 39/3): định mệnh sắp đặt sẽ trở thành một
người truyền cảm hứng cho người khác thông qua sự sáng tạo và
năng lượng tích cực.

Số 4 (4, 13/4, 22/4, 31/4, 40/4): định mệnh sắp đặt sẽ phát triển
như một “bậc thầy xây dựng” trên con đường đạt được ước mơ và
những mục tiêu dài hạn.

Số 5 (5, 14/5, 23/5, 32/5, 41/5): định mệnh sắp đặt sẽ thúc đẩy
được sự thay đổi thông qua hành động cụ thể mang tính cấp tiến.

Số 6 (6, 15/6, 24/6, 33/6, 42/6, 51/6): định mệnh sắp đặt sẽ thành
công trong việc giúp đỡ, đóng góp hỗ trợ các hoạt động cộng đồng,
tình yêu và lòng trách nhiệm cao.

Số 7 (7, 16/7, 25/7, 34/7, 43/7, 52/7): triệt để trải nghiệm các bài
học đời, cả thông qua những thử thách hy sinh hoặc thông qua tiến
trình dạy người hoặc chia sẻ với người

Số 8 (8, 17/8, 26/8, 35/8, 44/8, 53/8): định mệnh sắp đặt sẽ leo
được lên tới đỉnh cao của thế giới vật chất.

Số 9 (9, 18/9, 27/9, 36/9, 45/9, 54/9): định mệnh sắp đặt phải trở
thành một người anh hoặc chị hay đơn giản là người trưởng thành
và sẽ nâng đỡ người khác.

SỨ MỆNH
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CÁCH CHỌN TÊN

A (Hà, Thành, Anh, Ngân, Nga...) mạnh mẽ, tự lập
• Có quyết tâm cao, ý chí mạnh, luôn nỗ lực, kiên

quyết, mạnh mẽ, tự lập
• Năng động, sáng tạo, thích đc khen
• Can đảm: tự tin, gan dạ, bảo vệ kẻ yếu và lẽ phải
U (Nhung, Hùng, Dũng...) thông minh, đẹp trai, xinh
gái, lém lỉnh, giỏi ăn nói
• Khôn khéo
• Có sức hút, điệu, để ý vẻ ngoài
• Ham chiếm hữu, thích thu hoạch, tích luỹ
• Nói nhiều, có khả năng lĩnh hội, thấu hiểu, diễn

đạt
E (Yến, Mến...) khoẻ, tích cực và ưa vận động
• Hào hứng, vui tươi, khiến nhiều người thích thú
• Khéo léo, tự lập: ghét gò bó, sai bảo
• Ghét bị lừa dối, dễ bị lợi dụng
• Thích tự do trải nghiệm

O (ví dụ : Oanh, Hoàng, Ngọc...) thiên hướng gia đình

• Thích chăm sóc lo lắng cho người khác, luôn
muốn được mọi người tôn trọng, thích đc nghe
cảm ơn

• Thích nắm quyền, thích bận rộn, thích có gì là của
riêng mình, ko thích bị sai bảo

Y (My, Ly, Vy...) thiên hướng tâm linh mạnh

• Quyết đoán, cứng đầu

• Thích thiên nhiên, nước

• Năng lượng tâm linh mạnh

• Khiếu thẩm mĩ

• Nhẹ nhàng nhưng khi giận miệng lưỡi cay độc.

I (Hiếu, Linh, Chi...)

• Suy nghĩ nhiều

• Tính dễ chịu và mọi người yêu mến

• Luôn hướng về gia đình, thân thiện, cởi mở, có
hiếu (hồi bé cho đến lúc trưởng thành thì sẽ rất
khắc, không hợp, không nghe lời, nặng thì bố mẹ
rất dễ bỏ nhau, năng nhất là có thể mất bố hoặc
mẹ nhưng khi đã lớn rồi thì cực kì ngoan và có
hiếu với cha mẹ gấp nhiều lần so với người khác)
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4 chỉ số trong bộ 6 
chỉ số quan trọng
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Số Giá trị cốt lõi (Thái độ) là
cách bạn phản ứng với những
sự việc trong cuộc sống.

Số Khát vọng cho các đặc
điểm về tính cách, ưu điểm,
khuyết điểm bên trong con
người bạn. Chỉ có mình bạn
mới có thể thấy được, hiểu
được mà người ngoài khó có
thể biết.

Số Năng lực cốt lõi là cách
bạn thu hút sự chú ý của mọi
người tới đâu, cách mọi người
nhìn nhận về bạn thế nào khi
giao tiếp.

Số Nhân cách là cách bạn
ứng xử, đối đãi với thế giới
xung quanh bạn ra sao. Nó
cũng là con số mô tả cách mọi
người cảm nhận về bạn, tác
động tới bạn.

Số Tầm nhìn (Đường đời)
cho thấy biến cố trong toàn bộ
cuộc đời của bạn từ khi bạn
sinh ra, được đặt tên cho tới
khi bạn từ giã cõi đời này. Bạn
hiểu nó tới đâu, vận dụng thế
nào cho đúng sẽ quyết định
rất nhiều tới hạnh phúc của
bạn về vật chất, tinh thần, sự
nghiệp, hôn nhân, con cái, gia
đình, bạn bè…

Số Sứ mệnh cho thấy ý nghĩa
cuộc sống của bạn, những bài
học bạn cần phải trải qua,
những kinh nghiệm bạn cần
phải gặt hái được, kèm theo
đó là những cơ hội thúc đẩy
bản thân vươn lên được số
phận tốt đẹp đó. Con số này
quyền năng ở chỗ nó sẽ thể
hiện phần lớn con người bên
trong của bạn một cách rất vô
tình nhưng cũng đầy tính sắp
đặt của số phận.

LA BÀN CÁ NHÂN

Sứ mệnh Năng
lực cốt lõi

Kh
át

vọ
ng

Tầm nhìn

Nhân
cách

Gi
á trị

cố
t l

õi

?

?

?

?

?

?
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Số 1: những người rất trí tuệ, có cá tính kiêu
hãnh, độc lập, sáng tạo, và có năng lực lãnh đạo.

Số 2: nhìn rõ từng khía cạnh của mọi vấn đề, khả
năng tâm linh.

Số 3: vui vẻ, truyền thụ tuyệt vời.

Số 4: giỏi phân tích, trung thành và kiên định.

Số 5: nhanh nhảu, vui vẻ, khả năng khuấy động.

Số 6: giàu lòng nhân ái bẩm sinh; họ khát khao
tình yêu và tình bạn

Số 7: ít nhiều có nỗi cô đơn, có trí thức và tìm
kiếm những câu hỏi sâu sắc.

Số 8: sẵn sàng làm việc cật lực, hướng về gia
đình.

Số 9: thân thiện, sự tin cậy tuyệt đối từ người
khác.

Vận đời
(Ngày + tháng + năm)

Giá
trị lõi

(Ngày
+ tháng) Nă

ng
lự

c
lõ

i
(N

gày
)

Nó đại diện cho những đặc tính hoặc tài năng đặc biệt hỗ trợ cho bạn trên đường đời.

NĂNG LỰC CỐT LÕI (TỔNG NGÀY SINH)
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Số 1: Tự chủ, lòng tự trọng cao

Số 2: Dịu dàng, có lòng trắc ẩn, hiếm khi chán nản

Số 3: Có khiếu hài hước và hay pha trò, tâm trạng tốt

thì vui vẻ, tâm trạng không tốt thì khó chịu

Số 4: Thấu hiểu điều gì đang diễn ra, không thể bị lừa

dối

Số 5: Ham vui vẻ, trải nghiệm và khám phá cái mới

Số 6: Chăm sóc người khác chu đáo

Số 7: Nội tâm sâu sắc

Số 8: Chia sẻ, quan tâm việc hoạch định tài chính cá

nhân nhưng không biết giữ tiền

Số 9: Thủ lĩnh trong công việc, nhiệt tình thậm chí quá

mức

Vận đời
(Ngày + tháng + năm)

Giá
trị lõi

(Ngày
+ tháng) Nă

ng
lự

c
lõ

i
(N

gày
)

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - THÁI ĐỘ (TỔNG NGÀY + THÁNG SINH)
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Bản mệnh
(Họ tên đầy đủ)

Nhân
cách

(Phụ
âm

) Khát
vọ

ng
(N

guyê
n

âm
)

Số 1: mang tính cạnh tranh cao và cảm thấy thỏa mãn khi
giành chiến thắng trong tất cả những cuộc thi hoặc trong việc
làm nào đó.

Số 2: cần sự cân bằng, hài hòa, an yên, và tình yêu để luôn
cảm thấy đầy đủ, mãn nguyện.

Số 3: thích tương tác với xã hội, được gắn kết với cộng đồng
và thể hiện khả năng của mình để được hạnh phúc.

Số 4: khao khát chứng minh những kiến thức của mình, được
mọi người công nhận kiến thức và chuyên môn để thấy thỏa
mãn.

Số 5: một linh hồn tự do, không có gì quý hơn và đáng trân
trọng hơn bằng sự tự do.

Số 6: có nhu cầu mạnh mẽ về những nỗ lực nuôi dưỡng
được ghi nhận và đánh giá cao.

Số 7: hài lòng khi có thời gian và một không gian vừa đủ để
theo đuổi hành trình tâm linh của mình.

Số 8: hạnh phúc khi đạt được địa vị, tự do tài chính và thành
công về vật chất, tiền bạc.

Số 9: muốn đấu tranh cho bản thân và đóng góp công sức
cho nhân loại.

Nó là lời đáp cho câu hỏi, “Mục đích sâu sắc nhất trong cuộc
đời của tôi là gì?” Nó liên quan đến việc bạn mong muốn trở
thành con người như thế nào và những điều bạn khao khát
có được và đạt được.

KHÁT VỌNG (TỔNG NGUYÊN ÂM TRONG HỌ TÊN)
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Bản mệnh
(Họ tên đầy đủ)
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Số 1: lòng dũng cảm và khả năng lãnh đạo.

Số 2: người giải hòa, đem lại sự cân bằng và hòa hợp đến cho

mọi người.

Số 3: khả năng sáng tạo và tài nghệ thuật.

Số 4: hoàn thành kế hoạch của mình một cách trọn vẹn và dễ

dàng.

Số 5: được tự do là chính.

Số 6: được chăm sóc, quan tâm đến gia đình.

Số 7: đắm chìm trong sự hăng say theo đuổi một kiến thức

nào đó.

Số 8: quyền lực và của cải vật chất.

Số 9: đóng góp công sức của mình cho toàn nhân loại được

tốt đẹp hơn.

Số 11: người duy tâm thực sự và có ước mơ mang lại ánh

sáng cho thế giới.

Số 22: đạt được một thành tựu nào đó thực sự hoành tráng.

Nó biểu thị cách thức mà bạn chọn lọc những con người và

các trải nghiệm mà bạn mong mỏi trong cuộc sống thông qua

các hành vi bên ngoài.

Con số này vượt ra khỏi hành vi của bạn và diễn tả cảm nhận

của mọi người về bạn khi mới gặp. Nó cho thấy các nét cá

tính chủ yếu của bạn thể hiện trong con mắt của mọi người

nếu họ để ý một chút.

NHÂN CÁCH (TỔNG PHỤ ÂM TRONG HỌ TÊN)
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Năm thế giới
Năm cá nhân
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NĂM THẾ GIỚI

2

9
1

3

4
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7
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2020

2021

2022

2023

2024
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2028



VP: 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội – Hotline: 0936 322 668 – Email: cs@vinskills.vn – Web: Vinskills.edu.vn

CÁCH TÍNH NĂM CÁ NHÂN

Năm thế giới hiện tại + Ngày sinh + Tháng sinh

= Năm cá nhân

Ví dụ: Năm cá nhân của ngày sinh 
25/07/1968

(2 + 5 + 7) + (2 + 0 + 2 + 0) = 9
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Số 9 hoặc số 1: Năm thuận duyên để bạn làm nên một số thay đổi lớn trong cuộc sống. Hoặc nếu cuộc sống có đẩy đưa

để bạn phải có một số một bước ngoặc quan trọng nào đó (ngay cả ngoài ý muốn), nó cũng sẽ đem đến cho bạn vài

điều tốt đẹp.

Số 2, 3, 5, 6, hoặc số 8: Bạn có thể xúc tiến những gì bạn đang làm, dĩ nhiên với sự thận trọng và lưu ý các yếu tố trước

sau. Đây là những năm bình thường, có thể có những gặt hái nhỏ hoặc lớn, tùy theo khả năng và cái duyên của mỗi

người.

Số 4 hoặc số 7: Bạn không nên có những thay đổi lớn, hoặc đầu tư vào cái gì quá quan trọng. Thay vào đó, hãy dành

năm nay cho việc tĩnh tâm, học tập, mở mang kiến thức hoặc nội lực, thắt chặt mối liên kết gia đình hay công ty… Những

ai có duyên tâm linh thì nên dành năm nay cho việc tu tập nghiêm túc hơn. Hai năm này mà chịu khó “luyện nội công”,

bước qua khỏi năm bạn sẽ gặt hái được rất tốt.

Năm cá nhân =  Ngày + Tháng sinh + Năm thế giới

NĂM CÁ NHÂN

2

9
1

3

4

5

6

7

8
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NĂM CÁ NHÂN

Số 1: 

• Loại bỏ những mối

quan hệ, công việc

không tốt / không

hiệu quả

• Đặt mục tiêu rõ ràng

• Chuẩn bị kỹ lưỡng

nếu phải thay đổi

điều gì đó

• Thay đổi diện mạo

• Chuyển nhà

• Công việc mới

• Bắt đầu mối quan hệ

mới

• Dành thời gian thư

giãn

• Tự tin với khả năng

và thành tích của

mình

Số 2: 

• Bắt đầu hẹn họ nếu

đang tìm kiếm tình

yêu

• Cân bằng lại vấn đề

tài chính

• Tìm ra các vấn đề

trong các mối quan

hệ

• Bắt đầu dự án mới

hoặc công việc cần

có người đồng hành, 

giữ hòa khí với những

người có thể cản trở

hoặc gây khó chịu

• Thành thật với chính

bản thân

Số 3: 

• Phát triển kỹ năng

hoặc tài năng

• Theo đuổi các cơ hội

• Thưởng thức nghệ

thuật, âm nhạc...

• Làm điều thực sự

muốn

• Một năm tuyệt vời để

có những sự kiện kỷ

niệm lớn
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NĂM CÁ NHÂN

Số 4: 

• Loại bỏ những thứ gây

lãng phí thời gian, tiền

bạc

• Sắp xếp lại nhà ở, nơi

làm việc

• Ăn uống ngủ nghỉ tốt

hơn

• Tham gia các nhóm từ

thiện, đầu tư

• Xây dựng thói quen

sống, làm việc tích cực

• Đối mặt với sự khó chịu

đã lảng tránh

• Sắp xếp lại vấn đề tài

chính

Số 5: 

• Thử làm điều gì đó mởi

mẻ hàng ngày, hàng

tuần

• Tập viết truyện, blog...

• Sử dụng cuốn sổ ghi

chép cá nhân

• Đến một nơi mới chưa

từng có mặt

• Tham gia khóa học ngắn

hạn

• Tăng cường tương tác

mạng xã hội

Số 6: 

• Tổ chức các lễ kỷ niệm

• Nghe nhạc

• Đối mặt với các vấn đề

của gia đình

• Hẹn hò lãng mạn

• Tham gia tổ chức từ

thiện

• Phẫu thuật thẩm mỹ

• Liên lạc với người thân, 

bạn học cũ
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NĂM CÁ NHÂN

Số 7: 

• Tăng cường học hỏi, 

tham gia các khóa học

dài hạn

• Tìm hiểu về gia đình, gia

phả

• Tập thiền, dành thời

gian để hiểu bản thân

sâu sắc hơn

• Rèn luyện cách tập

trung

• Tránh những quyết định

bất ngờ và hành động

cảm tính.

Số 8: 

• Bắt đầu kinh doanh

• Tập trung phát triển

điểm mạnh của bản thân

• Kết nối với những người

có ảnh hưởng

• Luyện tập các kỹ năng

phù hợp cho việc kinh

doanh

Số 9: 

• Đi du lịch càng nhiều

càng tốt

• Khám phá và phát triển

khả năng tâm linh

• Tham gia tổ chức từ

thiện

• Viết sách, blog...

• Tự rèn luyện cá nhân

hoặc có life coach
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4 chu kỳ đỉnh cao 
và thử thách trong cuộc đời
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CHU KỲ ĐỈNH CAO

Số Tầm nhìn
(Đường đời) Đỉnh cao 1 Đỉnh cao 2 Đỉnh cao 3 Đỉnh cao 4

9 0-27 28-36 37-45 46+

8 0-28 29-37 38-46 47+

7 0-29 30-38 39-47 48+

6 0-30 31-39 40-48 49+

5 0-31 32-40 41-49 50+

4 0-32 33-41 42-50 51+

3 0-33 34-42 43-51 52+

2 0-34 35-43 44-52 53+

1 0-35 36-44 45-53 54+
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ĐỈNH CAO

Đỉnh cao số 1 - Sức mạnh, Độc lập, Lãnh đạo

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để trở nên độc lập và tự chủ. Bạn sẽ 
có được sự can đảm để bước đi trên con đường của riêng bạn và sự tự tin là con người thật của bạn. 

• Bạn sẽ thấy mình ít quan tâm đến những người khác Ý kiến của bạn và quan tâm nhiều hơn đến việc 
làm hài lòng chính mình. Có tiềm năng để bạn trở thành một nhà lãnh đạo trong thời gian này hoặc 
bắt đầu kinh doanh hoặc dự án của riêng bạn. Đây là một cơ hội để thoát ra khỏi gói, vì vậy bạn có 
thể diễu hành theo nhịp trống của riêng bạn. Cung cấp cho bạn sự quyết đoán, tự tin và quan tâm 
đến người khác, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.

Đỉnh cao số 2- Mối quan hệ, Hợp tác, Trực giác

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để phát triển các mối quan hệ hài 
hòa và hiểu biết sâu sắc hơn về người khác. Bạn sẽ có được khả năng biết bản năng những gì mọi 
người cần cùng với các bước phải được thực hiện để giúp họ. Trực giác của bạn sẽ mạnh mẽ và bạn 
sẽ nhạy cảm hơn với năng lượng, môi trường của bạn và những người xung quanh bạn. Đây là thời 
điểm thuận lợi để nghiên cứu siêu hình học, sức khỏe, chữa bệnh, tư vấn, nghệ thuật, âm nhạc hoặc 
bất cứ điều gì liên quan đến việc giúp đỡ mọi người. Cung cấp cho bạn sự cân bằng, quyết đoán, 
ngoại giao và hợp tác khi giao dịch với người khác, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.

Đỉnh cao số 3 - Tự thể hiện, giao tiếp, sáng tạo

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để phát triển khả năng nghệ thuật và
sáng tạo của bạn. Bạn sẽ có được khả năng giao tiếp và thể hiện bản thân dễ dàng và hiệu quả hơn,
và có thể chọn thực hiện điều này thông qua nói, viết, biểu diễn, hát, sáng tạo hoặc thiết kế. Nó không
quan trọng bằng cách bạn làm điều đó, vì bất kỳ hình thức thể hiện bản thân nào đều thuận lợi trong
thời gian này. Cung cấp cho bạn sự tự tin, kỷ luật, tập trung, không nên phân tán năng lượng của bạn
và cống hiến hết mình cho công việc trong tay, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.
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ĐỈNH CAO

Đỉnh cao số 4 - Kỷ luật, trật tự, nền tảng

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để tạo sự ổn định và xây dựng nền
tảng vững chắc cho tương lai của bạn. Bạn sẽ có được khả năng kiên trì vượt qua các thử thách và
vượt qua những trở ngại mà bạn gặp phải. Thời gian này sẽ giúp bạn được tổ chức, kỷ luật và tập
trung để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và làm một cái gì đó của cuộc sống của bạn. Cung
cấp cho bạn làm việc chăm chỉ, có một đạo đức công việc tốt và một suy nghĩ tích cực, cống hiến hết
mình cho công việc trong tay và hoàn thành những gì bạn bắt đầu, có tiềm năng cho hạnh phúc và
thành công.

Đỉnh cao số 5 - Giao tiếp, thay đổi, kinh nghiệm

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống mang đến cho bạn cơ hội mở rộng trải nghiệm cuộc sống và
khám phá thế giới xung quanh. Bạn sẽ có được khả năng giao tiếp hiệu quả hơn với những người
khác và nhiều người mới sẽ băng qua con đường của bạn. Cuộc sống sẽ gửi cho bạn nhiều trải
nghiệm mới và thú vị và bạn sẽ học được tầm quan trọng của kỷ luật tự giác và điều độ. Sẽ có cơ hội
để thúc đẩy bản thân và thích nghi với nhiều thay đổi bạn trải qua. Cung cấp cho bạn sự linh hoạt, dễ
thích nghi, có căn cứ, kỷ luật và tập trung, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.

Đỉnh cao số 6 - Dịch vụ, Gia đình, Trách nhiệm trong nước

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để có trách nhiệm hơn và phục vụ
cho những người thân yêu, gia đình, bạn bè và cộng đồng của bạn. Bạn sẽ có được khả năng cân
bằng giữa việc cho đi và nhận cuộc sống gia đình với sự nghiệp của bạn khi bạn học cách cân bằng
các nhu cầu khác của bạn với chính mình. Đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện cam kết, kết hôn,
sinh con, chăm sóc gia đình hoặc làm việc trong một doanh nghiệp dịch vụ hoặc tại nhà. Cung cấp
cho bạn trách nhiệm, từ bi, tử tế và quan tâm đến người khác, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành
công
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ĐỈNH CAO

Đỉnh cao số 7 - Phát triển cá nhân, tâm linh, chuyên môn

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để điều tra, nghiên cứu và trở thành 
một chuyên gia trong nghề của bạn. Bạn sẽ có được khả năng phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về 
bản thân, tài năng của bạn và ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống. Trong thời gian này, bạn sẽ được 
khuyến khích để đạt được mức độ nhận thức cao hơn thông qua sự phát triển cá nhân và giáo lý tâm 
linh. Đây là thời điểm thuận lợi để nghiên cứu và khám phá siêu hình học và / hoặc phương thức thay 
thế. Cung cấp cho bạn phát triển và tin tưởng vào trực giác của bạn và áp dụng một thực hành tâm 
linh, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.

Đỉnh cao số 8 - Sức mạnh cá nhân, Tài chính, Sự nghiệp

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội đạt được tài chính và vật chất, cung 
cấp cho bạn sự trung thực trong giao dịch, làm việc chăm chỉ và đưa ra quyết định tốt. Bạn sẽ có 
được khả năng vươn lên vị trí quyền lực, đòi lại quyền lực cá nhân hoặc có thể bắt đầu công việc kinh 
doanh của riêng bạn. Trong thời gian này, cuộc sống sẽ khuyến khích bạn làm chủ cái tôi của mình, 
áp dụng một tư duy tích cực và phát triển mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc. Cung cấp cho bạn sự 
trung thực, làm việc chăm chỉ, có tổ chức, dám nghĩ dám làm, tham vọng và mạnh mẽ - có tiềm năng 
cho hạnh phúc và thành công.

Đỉnh cao số 9 - Tư duy rộng rãi, Dịch vụ, Từ bi

• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để phát triển tư duy rộng rãi, lòng 
trắc ẩn và lòng khoan dung thông qua sự phục vụ vị tha cho người khác. Bạn sẽ có được khả năng 
phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về mọi người kết hợp với mong muốn giúp họ cải thiện cuộc sống. 
Trong thời gian này, cuộc sống sẽ khuyến khích bạn chấp nhận, tha thứ và giải phóng nỗi đau trong 
quá khứ và chấp nhận rằng kết thúc là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cung cấp cho bạn học 
cách đặt những người khác nhu cầu của bạn lên trên nhu cầu của bạn và có thể hiểu được sự kết nối 
của tất cả mọi thứ, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.
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ĐỈNH CAO

Đỉnh cao số 11/2 (cũng đọc Đỉnh cao số 2) - Chiếu sáng, Biến đổi, Thức tỉnh tâm linh
• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để đạt đến mức độ nhận thức cao hơn và

truyền cảm hứng cho người khác một cách dễ dàng. Bạn sẽ có được khả năng nâng cao và làm theo trực
giác của mình khi bạn nỗ lực cải thiện bản thân và sống theo lý tưởng cao hơn. Trong thời gian này, bạn sẽ có
được sự tự tin và trí tuệ. Đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng tâm linh, biến đổi cá nhân và phát triển khả
năng ngoại cảm của bạn. Tùy thuộc vào những con số khác trong biểu đồ của bạn, cũng có tiềm năng để
được công nhận và nổi tiếng. Cung cấp cho bạn có thể cân bằng cảm xúc, làm chủ sự nhạy cảm của bạn và
được thúc đẩy để phục vụ những điều tốt đẹp hơn, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.

Đỉnh cao số 22/4 (cũng đọc Đỉnh cao số 4) - Cam kết, Thành tựu, Nhân đạo
• Trong cuộc sống đỉnh cao này cung cấp cho bạn cơ hội để thực hiện, quản lý hoặc hỗ trợ một nỗ lực phục vụ

toàn bộ cộng đồng hoặc nhân loại. Bạn sẽ có được khả năng áp dụng tầm nhìn của bạn kết hợp với các kỹ
năng tổ chức và quản lý của bạn đối với một cái gì đó có tầm quan trọng lớn. Trong thời gian này, bạn sẽ
được khuyến khích để nghĩ về những người lớn và có thể hướng tới việc thúc đẩy các vấn đề quốc gia hoặc
quốc tế. Đây là một thời gian hiệu quả cao và cung cấp cho bạn một tầm nhìn rõ ràng, cống hiến hết mình
cho mục tiêu của bạn, và có sức chịu đựng và sức chịu đựng để vượt qua, có tiềm năng cho hạnh phúc và
thành công.

Đỉnh cao số 33/6 (cũng đọc Đỉnh cao số 6) - Cam kết, Thành tích, Thành lập
• Trong thời kỳ đỉnh cao này, cuộc sống cung cấp cho bạn cơ hội để tận dụng khả năng chữa bệnh của mình để

phục vụ người khác. Bạn sẽ có được khả năng chữa lành vết thương cho người khác và chính mình thông qua
tình yêu, sự hiểu biết và sử dụng các nguyên tắc tâm linh. Trong thời gian này sẽ có nhiều trách nhiệm và sự
hy sinh bản thân khi bạn học cách sử dụng tình yêu như một động lực mạnh mẽ để thay đổi. Đây là thời điểm
thuận lợi để giảng dạy hoặc nghiên cứu nghệ thuật chữa bệnh, đạt đến sự tự làm chủ và biến đổi cá nhân, và
phát triển sự hiểu biết rộng hơn về con người và cuộc sống. Cung cấp cho bạn có thể làm chủ cảm xúc của
mình và mô tả nỗi đau bạn nhìn thấy trên thế giới, có tiềm năng cho hạnh phúc và thành công.
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THỬ THÁCH

Thử thách số 0 - Lựa chọn, cơ hội, ý chí tự do
• Số 0 Thử thách cho thấy không có thách thức cụ thể nào; tuy nhiên, bạn không

hoàn toàn lạc lối, vì cuộc sống vẫn sẽ cản trở bạn. Số 0 Thử thách cho thấy thử

thách được lựa chọn, do đó, quyết định của bạn là bạn muốn sống với tiềm

năng cao nhất của mình hay chỉ đơn giản là hành trình cùng. Nó phụ thuộc vào

bạn theo cách bạn chọn.

Thử thách số 1 - Quyết đoán, Độc lập, Tự tin
• Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn trở nên quyết đoán hơn và tự

mình đứng lên. Bạn sẽ học cách tự lập và ít quan tâm đến những người khác

về ý kiến của bạn. Bạn càng tin tưởng và tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ càng

tự tin hơn. Bạn có thể thấy khó khăn khi đi trên con đường của riêng mình,

nhưng bạn được sinh ra với khả năng làm điều đó.

Thử thách số 2 - Nhạy cảm, cân bằng, cảm xúc
• Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn làm chủ sự nhạy cảm và cân

bằng cảm xúc. Bạn sẽ học cách không phản ứng thái quá hoặc nhận mọi thứ

quá cá nhân khi bạn làm việc để phát triển sự tự tin của mình. Bạn càng tin vào

chính mình, bạn sẽ càng ít ghen tị với người khác. Bạn có thể thấy đó là một

thách thức để vượt qua mặc cảm tự ti nhưng bạn được sinh ra với khả năng

làm điều đó.
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THỬ THÁCH

Thử thách số 3 - Tự thể hiện, giao tiếp, tập trung

• Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn thể hiện bản thân một cách tích cực và hiệu quả.
Thay vì sử dụng giao tiếp để phóng đại, buôn chuyện, chỉ trích và phàn nàn, bạn sẽ được khuyến
khích sử dụng lời nói của mình để mang lại sự hiểu biết, hạnh phúc, cảm hứng và hy vọng. Bạn cũng
sẽ học cách tập trung và không phân tán bản thân theo quá nhiều hướng cùng một lúc, để bạn có thể
đạt được mục tiêu của mình. Bạn có thể thấy đó là một thách thức để xác định cảm xúc của bạn và
đặt chúng thành lời nói, nhưng bạn được sinh ra với khả năng làm điều đó.

Thử thách số 4 - Kỷ luật, kiên trì, xây dựng

• Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn để có kỷ luật, có tổ chức và tập trung trong mọi lĩnh
vực của cuộc sống. Thay vì chần chừ, từ bỏ hoặc tránh xa các vấn đề của bạn, bạn sẽ được khuyến
khích kiên trì vượt qua các chướng ngại vật để bạn có thể đối mặt với những thách thức của mình.
Bạn cũng sẽ học cách kiên nhẫn khi dần dần xây dựng một nền tảng vững chắc và ổn định. Bạn có
thể thấy đó là một thách thức để tích cực khi đối mặt với nghịch cảnh, nhưng bạn được sinh ra với
khả năng làm điều đó.

Thử thách số 5 - Tự do, Cam kết, Điều độ
• Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn để làm chủ mong muốn của mình để chế ngự

những thú vui vật lý của các giác quan. Khi nói đến tình dục, tiêu tiền, hoặc tiêu thụ rượu và / hoặc
thực phẩm, thuốc và / hoặc thuốc, bạn sẽ học được rằng kiêng hoặc điều độ là chìa khóa. Thay vì trở
thành một hòn đá lăn hoặc một người giỏi trong tất cả các ngành nghề và chuyên gia không ai, bạn
đang được khuyến khích gắn bó với một điều và làm theo nó thông qua. Bạn có thể thấy đó là một
thách thức để cam kết hoàn toàn với người khác, trách nhiệm và mục tiêu của bạn, nhưng bạn được
sinh ra với khả năng làm điều đó.
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THỬ THÁCH

Thử thách số 6 - Chấp nhận, Chủ nghĩa duy tâm, Trách nhiệm

• Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thách thức bạn trở nên ít quan điểm và tự cho mình là đúng đắn
và chấp nhận người khác và chính mình hơn. Thay vì quá lý tưởng về những gì đúng và sai, bạn sẽ
học cách thừa nhận rằng những người khác được tự do sống như họ chọn. Trong thời gian này, bạn
cũng sẽ được khuyến khích chấp nhận sự không hoàn hảo ở bản thân, người khác và thế giới. Bạn có
thể thấy đó là một thách thức để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nhưng bạn được sinh ra
với khả năng làm điều đó.

Thử thách số 7 - Tâm linh, tin tưởng, tự giác

• Trong giai đoạn này, bạn sẽ được thử thách nhìn xa hơn sự hời hợt để khám phá ý nghĩa sâu sắc hơn
của cuộc sống. Bạn cũng sẽ được khuyến khích tin tưởng và có niềm tin vào bản thân, người khác và
mục đích cao hơn. Trong thời gian này, bạn sẽ học được rằng tự nhận thức và biến đổi là chìa khóa
để sống một cuộc sống trọn vẹn hơn và hạnh phúc thực sự chỉ có thể đến từ bên trong. Bạn có thể
thấy đó là một thách thức để dành thời gian một mình mà không cảm thấy cô đơn, nhưng bạn được
sinh ra với khả năng làm điều đó.

Thử thách số 8 - Ego, Sức mạnh cá nhân, Chủ nghĩa duy vật

• Trong giai đoạn này, cuộc sống sẽ thử thách bạn để vượt qua mong muốn quyền lực, thành công, sự
công nhận, tích lũy của cải vật chất và của cải. Khi bạn học cách làm chủ cái tôi của mình, bạn cũng
sẽ được khuyến khích để cân bằng các khía cạnh vật chất và tinh thần trong cuộc sống của bạn.
Trong thời gian này, bạn sẽ học cách lấy lại quyền lực cá nhân của mình và ít kiểm soát người khác
Bạn có thể thấy đó là một thách thức để hình thành mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc, nhưng bạn
được sinh ra với khả năng làm điều đó.


